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1. Đặt vấn đề
Dinh dưỡng tốt là điều cần thiết cho sự sống còn, 

sức khỏe và phát triển của trẻ. Trẻ em được nuôi 
dưỡng tốt sẽ có khả năng phát triển và học tập tốt hơn. 
Vì thế vấn đề dinh dưỡng trong các cơ sở giáo dục 
mầm non đặc biệt quan trọng. Ở độ tuổi 0-6 tuổi việc 
duy trì một chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp cho trẻ 
có một thể chất tốt, trí tuệ linh hoạt, đồng thời tránh 
được những bệnh do dinh dưỡng bất hợp lý gây ra.

Dựa vào các mục tiêu đó, sinh viên (SV) ngành 
Mầm non cần nắm tốt về giáo dục, chăm sóc sức 
khỏe và dinh dưỡng cho trẻ, đặc biệt là chăm sóc dinh 
dưỡng là khâu quan trọng.

Chế độ dinh dưỡng như thế nào là hợp lý nhất cho 
trẻ? Khẩu phần ăn và cách tính khẩu phần cân đối 
dinh dưỡng? v.v Về mặt lý thuyết thì có thể tính toán 
được bằng tay dựa vào nhu cầu năng lượng, tỉ lệ các 
chất và thành phần dinh dưỡng, thực phẩm cân đối 
dinh dưỡng đảm bảo cung cấp đầy đủ 4 thành phần 
dinh dưỡng: năng lượng, đạm, đường, bột và béo cho 
trẻ trong một ngày ở trường mầm non. Tuy  nhiên hầu 
hết SV có thể tính toán được đối với những thực đơn 
và loại thực phẩm đơn giản hơn nữa chiếm nhiều thời 
gian và dễ bị sai sót. Đề tài này giúp SV tiếp cận, lựa 
chọn và sử dụng phần mềm dinh dưỡng nhằm tháo gỡ 
những khó khăn trên.

Hiện nay, đa số các trường mầm non đều sử dụng 
phần mềm dinh dưỡng để tính khẩu phần ăn cho trẻ. 
Vì vậy việc giúp SV tiếp xúc với phần mềm này là vô 
cùng cần thiết. Giúp SV tiếp cận được với thực tế ở 
trường mầm non và tự mình có thể cân đối được chế 
độ dinh dưỡng cho trẻ mà không nhất thiết phải có 
một chuyên viên dinh dưỡng thật sự. 
2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Cơ sở lý luận
2.1.1. Vai trò của dinh dưỡng đối với trẻ mầm non 

Ăn uống đóng vai trò không thể thiếu trong cuộc 
sống của con người. Dinh dưỡng là yếu tố quyết định 
sức khoẻ và tuổi thọ. Bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng 
là bữa ăn có đủ các thành phần dinh dưỡng cả về số 
lượng và chất lượng.

Trẻ ở lứa tuổi mầm non có sự phát triển cả về thể 
chất, trí tuệ, vận động hay thói quen ăn uống. Trẻ ở 
độ tuổi này bắt đầu thể hiện sự độc lập, ham học hỏi 
và khám phá thể giới xung quanh. Đồng thời trẻ cũng 
đã xuất hiện những hành vi  bắt chước người lớn bao 
gồm thói quen ăn uống. Giai đoạn này trẻ bắt đầu 
hình thành thói quen ăn uống, các món ăn, số lượng 
thức ăn... Vì vậy, việc xây dựng và chăm sóc chế độ 
dinh dưỡng hợp lý cho trẻ giúp trẻ có thói quen lành 
mạnh, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho quá trình 
phát triển.

Việc chăm sóc và có chế độ dinh dưỡng hợp lý 
cho trẻ sẽ giúp trẻ phát triển tốt cả về thể chất, trí tuệ 
và hình thành thói quen ăn uống tốt cho trẻ trong suốt 
những năm sau này.
2.1.2. Tính cân đối và hợp lý của khẩu phần ăn

a. Khái niệm về tính cân đối của khẩu phần ăn: 
Một khẩu phần cân đối và hợp lí phải bao gồm đầy đủ 
các điều kiện sau:

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ năng lượng theo nhu 
cầu của cơ thể.

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng 
cần thiết, đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

- Các chất dinh dưỡng ở tỷ lệ cân đối thích hợp.
b. Tầm quan trọng của chế độ dinh dưỡng cân đối 

và hợp lý. Trong cơ thể chuyển hoá các thành phần 
dinh dưỡng liên quan chặt chẽ với nhau và chỉ tiến 
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hành bình thường khi khẩu phần đảm bảo cân đối. 
Sự thiếu một thành phần dinh dưỡng này có thể hạn 
chế sự hoạt động của thành phần dinh dưỡng kia và 
ngược lại sự thừa một thành phần dinh dưỡng nào đó 
có khi gây cản trở sử dụng của một hay nhiều thành 
phần dinh dưỡng khác

c. Những yêu cầu về dinh dưỡng cân đối. Chế độ 
dinh dưỡng cho trẻ ở trường mầm non cần được thực 
hiện đảm bảo theo nhu cầu khuyến nghị. Với trẻ mầm 
non, nhu cầu về năng lượng khuyến nghị trung bình 
khoảng từ 1230 kcal đến 1320 kcal trong một ngày. 
Tỷ lệ chất bột đường chiếm 52% đến 60%, chất đạm 
chiếm khoảng 13% đến 20%, chất béo chiếm khoảng 
từ 25% đến 35% tổng năng lượng khẩu phần hàng 
ngày. 

Thực đơn hàng ngày nên cung cấp đầy đủ các chất 
dinh dưỡng từ các loại thực phẩm  khác nhau bao 
gồm: Chất đường bột, chất đạm, chất béo, các loại 
vitamin và khoáng chất khác.

Bên cạnh việc chăm sóc chế độ dinh dưỡng cho 
trẻ, cha mẹ cũng cần khuyến khích trẻ tham gia các 
hoạt động thể thao phù hợp để giúp trẻ có khả năng 
phát triển tốt hơn về cân nặng và chiều cao. Theo 
khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trẻ ở 
độ tuổi này cần hoạt động thể lực cường độ vừa trở 
lên với các môn thể thao như bơi lội, đi bộ, chạy... ít 
nhất trong khoảng thời gian 60 phút một ngày

d. Nguyên tắc xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp 
lý. Chế độ dinh dưỡng của trẻ có thể ảnh hưởng khá 
nhiều đến sự phát triển cũng như thói quen ăn uống 
của trẻ trong những năm tháng sau này. Vì vậy, thực 
hiện xây dựng thực đơn hàng ngày cho trẻ rất cần 
được người lớn quan tâm và tìm hiểu thêm kiến thức. 
Nguyên tắc xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý cho 
trẻ cần đảm bảo:

- Khẩu phần ăn phải cung cấp đầy đủ năng lượng 
cho trẻ mỗi ngày để trẻ có thể tham gia tất cả mọi 
hoạt động từ sinh hoạt, học tập đến vui chơi. Người 
lớn cần cung cấp cân đối các nhóm chất cơ bản bao 
gồm protein, glucid, lipid,  vitamin và chất khoáng, 
chất xơ.

- Khẩu phần ăn cần được thực hiện đa dạng mỗi 
ngày giúp kích thích khẩu vị của trẻ và giúp trẻ có thể 
ăn nhiều hơn và ngon miệng hơn.

- Xây dựng khẩu phần ăn theo mùa và phù hợp với 
sở thích của trẻ. Người lớn nên ưu tiên sử dụng thực 
phẩm theo mùa nhằm đảm bảo đa dạng, chất dinh 
dưỡng và đặc biệt vấn đề liên quan đến vệ sinh an 
toàn thực phẩm.

- Người lớn có kiến thức sẽ giúp lựa chọn thực 

phẩm an toàn cho trẻ. Bởi vì, hệ tiêu hoá của trẻ ở độ 
tuổi này vẫn nhạy cảm với những tác hại xung quanh 
môi trường nên người lớn cần lựa chọn thực phẩm 
tươi, sạch, không chứa hoá chất bảo vệ thực vật gây 
hại đến sức khỏe. [5.6]
2.2. Cơ sở thực trạng
2.2.1. Ưu điểm

Hiện nay có nhiều phần mềm dinh dưỡng cho mọi 
đối tượng nói chung và trẻ em nói riêng như: phần 
mềm dinh dưỡng nutrikids 1.5.1, nutrikids phiên bản 
1.6, phần mềm dinh dưỡng VN Eiyokun… Những 
phần mềm đáp ứng được yêu cầu thiết lập bữa ăn có 
đầy đủ dinh dưỡng cho đối tượng, đối với phần mềm 
dinh dưỡng cho trẻ nó còn có chức năng hướng dẫn 
chăm sóc trẻ một cách khoa học, đồng thời tính năng 
tiện ích và rất dễ sử dụng.

Bên cạnh đó SV đã có kiến thức về dinh dưỡng trẻ 
em, có thể lên thực đơn, tính toán và điều chỉnh khẩu 
phần dinh dưỡng bằng tay một cách hợp lý. Thêm vào 
đó kỹ năng sử dụng máy tính của SV hiện nay đều bắt 
kịp với các phần mềm mới.
2.2.2. Khó khăn, hạn chế

Những phần mềm tính khẩu phần dinh dưỡng đều 
có bản quyền, muốn sử dụng được phải mua dưới 
dạng đĩa CD. Chính vì thế cũng gặp khó khăn về tài 
chính đối với SV muốn tiếp cận những phần mềm 
trên.

Người xây dựng khẩu phần vẫn phải tự ước lượng 
và nhập khối lượng thực phẩm dự định dùng trong 
ngày, bảng kết quả mà phần mềm đưa ra ít khi đáp 
ứng các yêu cầu ngay từ lần đầu, chúng ta vẫn phải 
mất thời gian để điều chỉnh thêm bớt lượng thực 
phẩm cho đến khi mọi thông số phù hợp với quy định 
của chuẩn.

Bảng thiết lập dưỡng chất của phần mềm chỉ cho 
kết quả về năng lượng, protein, lipid, glucid còn các 
chất khác như khoáng, vitamin chưa đề cập đến.

Việc phân chia các nhóm lương thực, thực phẩm 
không thống nhất với hầu hết các tài liệu về dinh 
dưỡng và thực phẩm hiện hành, gây lúng túng cho 
người sử dụng khi lựa chọn thực phẩm chế biến. Ví 
dụ: đậu đỗ, lạc, vừng đưa vào nhóm ngũ cốc, lương 
thực,…

Phần mềm chưa thống nhất trong việc sử dụng các 
dấu chấm, phẩy với các số thập phân
2.3. Giải pháp giúp SV tiếp cận và sử dụng phần 
mềm dinh dưỡng
2.3.1. Sự phối hợp của nhà trường là nơi SV chuyên 
ngành dễ tiếp cận và được hướng dẫn sử dụng bởi 
các giảng viên
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Hiện nay phần mềm dinh dưỡng cho trẻ được sử 
dụng phổ biến là phần mềm nutrikids. Cách cài đặt và 
sử dụng ít phức tạp hơn so với các phần mềm khác. 

Để thể hiện được sự phối hợp nhà trường, giảng 
viên và SV thì nguyên tắc 4W và 2H sẽ giúp giải 
quyết vấn đề trên. Dựa vào 4W cụ thể là: “What” – 
SV tiếp cận cái gì? “Where”- SV sẽ tiếp cận những 
phần mềm chuyên ngành ở đâu?, “When”- Khi nào 
tiếp cận là phù hợp nhất?, “Who” – Ai là người định 
hướng và hướng dẫn sử dụng cho SV? 

Những gì SV đạt được thì dựa vào 2H cụ thể 
là: “How much” – SV sẽ nhận được bao nhiêu kiến 
thức?, “How to”- phương thức ứng dụng nó như thế 
nào?

Đối với 4W: “What”- SV tiếp cận cái gì? Ngoài 
kiến thức chuyên ngành họ đạt được thì ứng dụng 
phần mềm dinh dưỡng cũng được xem là kiến thức 
chuyên môn mà SV cần được tiếp cận. “Where”-Tiếp 
cận phần mềm dinh dưỡng này ở đâu?- Nhà trường 
là nơi có đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất ,trang thiết 
bị như: Internet, máy tính và trong tương lai còn xây 
dựng trường thực hành từ mầm non đến bậc trung 
học. Đó chính là điều kiện thuận lợi cho SV nói chung 
và SV chuyên ngành mầm non nói riêng. “When” – 
Khi nào tiếp cận là phù hợp nhất? Chỉ khi SV được 
trang bị các kỹ năng sử máy tính thông qua chương 
trình đào tạo của nhà trường, đồng thời họ cũng nắm 
vững được kiến thức chuyên môn ở các học phần 
như: dinh dưỡng lý thuyết, vệ sinh và chăm sóc trẻ, 
phòng bệnh trẻ.v.v. Do đó nếu được tiếp cận phần 
mềm chuyên ngành thì SV sẽ mau nắm bắt và thực 
hành tốt. “Who” – Ai là người định hướng và hướng 
dẫn sử dụng cho SV? Khoa Kỹ thuật công nghệ là 
khoa có thế mạnh về tin học, đội ngũ giảng viên trẻ 
và chuyên môn tốt là điều quan trọng trong việc giảng 
dạy và nghiên cứu khoa học, bên cạnh đó khoa Giáo 
dục Mầm non luôn có đội ngũ giảng viên giàu kinh 
nghiệm về chuyên môn, họ rất sẵn sàng cung cấp và 
hướng dẫn cho SV những phần mềm tiện ích liên 
quan đến chuyên ngành.

Để phần mềm dinh dưỡng thực sự phát huy tính 
năng của nó thì người sử dụng là yếu tố quan trọng. 
Vậy 2H thể hiện điều đó, “How to”- phương thức sử 
dụng nó như thế nào, “How much”– SV sẽ nhận được 
bao nhiêu kiến thức? Vấn đề dạy học luôn đặt học 
sinh, SV là chủ thể. Vì thế những kiến thức đạt được 
và vận dụng thực tiễn phụ thuộc vào năng lực của 
từng cá nhân.

Sự phối hợp này được tổ chức với nhiều hình thức 
khác nhau như: tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn, hoạt 

động ngoại khóa, hoặc những báo cáo, tập huấn hằng 
năm hoặc có thể đưa vào trong chương trình đào tào 
thực hành đi đôi với lý thuyết cũng sẽ giúp SV ngành 
mầm non tiếp cận và sử dụng phần mềm dinh dưỡng 
dễ dàng hơn.
2.3.2. Giải pháp làm quen với phần mềm dinh dưỡng 
cho SV chuyên ngành mầm non khi đi thực tập, thực tế

Thực tập, thực tế ở các trường mẫu giáo, mầm 
non đối với SV ngành mầm non thông qua rèn luyện 
nghiệp vụ sư phạm, thực tập sư phạm là môi trường 
tốt để SV làm quen thực tế từ dạy học, tổ chức các 
hoạt động vui chơi đến chăm sóc dinh dưỡng và 
phòng bệnh cho trẻ. Thông qua đó, SV sẽ biết được 
thực tế nhu cầu dinh dưỡng của trẻ, cách lên thực đơn 
và quản lý thực đơn nhờ tiếp cận được phần mềm 
dinh dưỡng tại các trường mầm non.

Các trường mầm non hiện nay đa số sử dụng phần 
mềm nutrikids 1.5.1,1.6 do đó việc tiếp cận và sử 
dụng được các phần mềm dinh dưỡng ở các trường 
mầm non cũng phải phù hợp với việc cho SV tiếp cận 
các phần mềm dinh dưỡng tại trường đại học nhằm 
giúp họ vận dụng tốt phần mềm dinh dưỡng đó.
3. Kết luận 

Công nghệ thông tin mở ra cho con người nhiều 
khám phá, nghiên cứu và ứng dụng hữu ích giúp rút 
ngắn thời gian và tiền bạc. Những phần mềm ứng 
dụng trong mọi lĩnh vực đã chứng minh khả năng ứng 
dụng thành công của nó. Phần mềm dinh dưỡng cũng 
là một trong những phần mềm được sử dụng rộng 
rãi hiện nay ở nhiều trường mầm non trên toàn quốc. 
Nếu SV chuyên ngành mầm non có cơ hội tiếp cận và 
biết cách sử dụng phần mềm dinh dưỡng là lợi thế lớn 
cho kỹ năng nghề nghiệp. Những giải pháp tiếp cận 
và sử dụng phần mềm dinh dưỡng trên sẽ mở ra cơ 
hội giúp SV ngành mầm non sớm được sử dụng thành 
thạo phần mềm dinh dưỡng trước khi ra trường.
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